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1 Lê Ngọc Khoa x

2 Nguyễn Thị Xuân x

3 Nguyễn Thị Hoài Tâm x

4 Nguyễn Thị Ngọc Thúy x GV dạy giỏi cấp Quận

5 Nguyễn Thị Lý x

6 Nguyễn Thị Bảo Trâm x

7 Đinh Thị Liên x

8 Trần Thị Hồng x

9 Hà Thị Thu Hiền x

10 Huỳnh Thị Kim Hồng x

11 Phạm Ngọc Châu Giang x

12 Tô Thị Tuyết Trinh x

13 Phùng Quế Phương x

14 Nguyễn Thị Tuyết Trinh x GV dạy giỏi cấp Quận

15 Nguyễn Anh Phương x

16 Vũ Hoàng Duy x

17 Nguyễn Ngọc Yến x

18 Nguyễn Hoàng Anh Thư x

19 Ngô Thị Mỹ Linh x

20 Nguyễn Thanh Thảo x

21 Nguyễn Thị Anh x

22 Phan Thị Châu Giang x

23 Nguyễn Trần Phương Dung x

24 Đặng Thị Thanh Vững x

25 Đỗ Thị Quỳnh Như x

26 Hoàng Thị Bích Dung x

27 Phạm Thị Huyến x

28 Nguyễn Trung Hiếu x

29 Đoàn Thị Lương x
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TT Họ và tên

KẾT QUẢ PHÂN LOẠI ĐÁNH GIÁ

 (đánh dấu x tương ứng mức đánh giá từng cá 

nhân )

Ghi chú

(Những công việc 

điển hình nổi bật trong 

quý )



30 Lê Đỗ Bích Thuận x

31 Vũ Ngọc Anh Đào x

32 Nguyễn Tiến Đạt x

33 Hà Văn Nam x

34 Nguyễn Thị Hải x

35 Trần Công Thủy x

36 Chu Thị Hồng Hiền x

37 Phạm Thị Quế x

38 Đinh Thị Ngọc Thủy x

39 Nguyễn Vũ Thiên Tâm x

40 Thạch Thụy Kiều Trang x

41 Quách Nguyễn Kim Thương x

42 Nguyễn Ngọc Thành A x

43 Nguyễn Văn Thành x

44 Nguyễn Trung Thành x

45 Phạm Thị Lan x

46 Nguyễn Thị Kim Nga x

47 Nguyễn Thùy Anh x

Cộng Quý III 10 37 0 0

Lê Thụy Phượng LinhHà Thị Thu Hiền

Thư ký HIỆU TRƯỞNG

Không hoàn thành nhiệm vụ

Hoàn thành tốt nhiệm vụ

21,3%

Gò Vấp, ngày 31 tháng 12 năm 2019

37 78,7%

Hoàn thành nhiệm vụ (hoặc hoàn thành 

nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng 

lực)

(Đã ký)
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Phân loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ
Kết quả phân loại 

cuối cùng 

Tỷ lệ / Tổng số người được 

đánh giá

Tổng số người được đánh giá 47

Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 10


